


Lời Cảm Ơn
Kính gửi: Quý đối tác, Quý khách hàng!
 
    Trước tiên, Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển CID Việt Nam xin gửi   
đến Quý đối tác, Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất.

    Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển CID Việt Nam tự hào là 
đơn vị uy tín hàng đầu trong các lĩnh vực sản xuất: 
        ◆ Sản xuất Gioăng PVC, Gioăng EPDM.
        ◆ Sản xuất Phớt lông (Gioăng nỉ).
        ◆ Sản xuất vật tư nhựa Nhôm kính, Nhựa nội thất.
        ◆ Sản xuất vật tư phụ khác cho Ngành cửa.
        ◆ Sản xuất hạt nhựa PVC Compound.

     Với đội ngũ đội Cán bộ công nhân viên giàu phẩm chất năng lực công 
tác, được đào tạo chuyên sâu, cùng với đường lối phát triển đúng đắn. CID 
Việt Nam – với mong muốn “Trao cơ hội – Nhận niềm tin”, Chúng tôi đã và 
đang khẳng định là một thương hiệu mạnh và toàn diện, có đủ năng lực và 
dẫn đầu thị trường trong các lĩnh vực kinh doanh của mình. 

    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các Quý đối tác, Khách hàng đã tín 
nhiệm và hợp tác với CID Việt Nam trong thời gian qua. Hy vọng, Công ty 
Cổ phần Đầu tư và Phát triển CID Việt Nam sẽ đóng góp một phần vào sự 
thành công của Quý Đối tác, Quý khách hàng.

Trân trọng cảm ơn!
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GIOĂNG CID 
VIỆT NAM
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BỊT ĐỐ CỬA SỔ XINGFA

Mã: XF-BDCS-L (trái)
XF-BDCS-R (phải)

Công dụng: Dùng cho thanh 
đố động cửa sổ Xingfa

BỊT ĐỐ DÙNG CHUNG 
XINGFA

Mã: XF-BD2T1-L (trái)
XF-BD2T1-R (phải)

Công dụng: Dùng cho thanh 
đố động cửa đi, cửa sổ Xingfa

DẪN HƯỚNG XINGFA 65

Mã: C-XF65-01,02,03,04
Công dụng: Dùng cho cánh 
móc và cánh trơn cửa lùa 

hệ 65.

DẪN HƯỚNG XINGFA 85
 

Mã: C-XF85-01,02,03,04
Công dụng: Dùng cho 

cánh móc và cánh trơn 
cửa lùa Xingfa 85.

DẪN HƯỚNG XINGFA 93

Mã:C-XF93-01,02,03,04
Công dụng: Dùng cho cánh 
móc và cánh trơn cửa lùa 

Xingfa hệ 93

CHỐNG NHẤC XINGFA
Mã: XF-FDK

Công dụng: Dùng cho cây 
khung bao trên, phần giao 

giữa hai cánh khi đóng cửa.

CHỐNG NHẤC XINGFA

Mã: C-DH93-01,02,03,04
Công dụng: Chống nhấc 

cánh, chống va đập cánh, 
dùng cho cây đứng móc và 
đứng trơn cửa lùa hệ 87, 93.

CHỐNG ĐẬP CÁNH
XINGFA

Mã: XF-FKD
Công dụng: Dùng cho cửa 

lùa Xingfa 55, 87, 93, chống 
va đập giữ các cánh trong 

bộ cửa nhôm

BỊT ĐỐ CỬA ĐI XINGFA

Mã: XF-BDCD-L (trái)
XF-BDCD-R (phải)

Công dụng: Dùng cho thanh 
đố động cửa đi Xingfa

NHỰA CID VIỆT NAM
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HỐ CHỐT XINGFA
(HỐ CHỐT ĐÔI)

Mã: XF-HC
Công dụng: Dùng cho khung 
bao dưới, trên nơi đón chốt 
âm của cửa 2 cánh, giữ cho 

cánh khi chốt cửa.

BỊT THANH ĐÁY XINGFA
Mã: XF-BTĐ-L 

XF-BTĐ-R
Công dụng: Dùng cho hai đầu 
cây thanh đáy cửa mở quay 
Xingfa, tạo thẩm mỹ, chống 
bụi bẩn, tăng độ bền cho bộ 

cửa, tránh va đập.

GIẢM CHẤN PMA 
(CHỐNG ĐẬP)

Mã: PMA-FK
Công dụng: Dùng cho cây 

đứng trơn của cánh cửa lùa 
nhôm PMA, giảm chấn 

chống va đập trực tiếp của 
cánh và khung bao.

BỊT ĐỐ ĐỘNG PMA

Mã: PMA-BDD-L (trái)
PMA-BDD-R (phải)

Công dụng: Dùng cho thanh 
đố động cửa mở quay PMA, 
chống bụi bẩn, chống nước, 
chống ồn, chống ánh sáng, 

chống gió.

BỊT THANH ĐÁY PMA

Mã: PMA-BTĐ
Công dụng: Dùng cho hai 
đầu cây thanh đáy nhôm 
PMA, tạo thẩm mỹ, chống 
bụi bẩn, tăng độ bền cho 

bộ cửa, tránh va đập.

DẪN HƯỚNG 3T1 PMA
(CHỐNG LẮC, CHỐNG NHẤC)

Mã: PMA-DH
PMA-DHCT

Công dụng: Dùng cho cây cánh 
đứng ở 4 góc của cánh cửa.

CHỐNG XỆ XINGFA

Mã: XF-1630JS
Công dụng: Dùng cho cây 

cánh dưới và cây khung bao 
dưới của cửa mở quay, giảm 
tải trọng lên bản lề và chống 

xệ khi đóng cửa

HỐ CHỐT PMA 
(HỐ CHỐT ĐƠN)

Mã: PMA-HC
Công dụng: Dùng cho khung 
bao dưới hoặc trên nơi đón 
chốt âm của bộ cửa 2 cánh, 
giữ cho cánh khi chốt cửa.

GIẢM CHẤN XINGFA

Mã: XF-FKA/FKB
Công dụng: Dùng cho cây 

khung bao và cây cánh trên, 
giảm tiếng ồn, giảm va đập 

khi đóng.
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GIẢM CHẤN CỬA NHỰA

Mã: CN-FK
Công dụng: Dùng cho hệ 

cửa lùa Xingfa và cửa nhựa, 
chống rung cho cánh cửa.

BỊT ĐỐ CỬA NHỰA

Mã: CN-BDD
Công dụng: Dùng cho thanh 

đố động cửa nhựa, chống bụi 
bẩn, chống gió, chống ánh 

sáng, chống nước.

DẪN HƯỚNG VIỆT Ý
Mã: VY-DH

Công dụng: Dùng cho cây 
ngang dưới của cánh cửa 
lùa, giúp bộ cửa vận hành 
êm hơn khi đóng mở cửa.

GIẢM CHẤN VIỆT Ý
Mã: VY-FK

Công dụng: Dùng lắp ở cây 
đứng trơn của cánh cửa 

lùa, chống va đập trực tiếp 
của cánh và khung bao.

BỊT ĐỐ HỆ YANGLY
Mã: YL-BDD

Công dụng: Dùng cho cây đố 
động cửa đi nhôm Yangli, chống 
bụi bẩn, chống nước, chống ánh 

sáng, chống gió, chống ồn.

NẮP BỊT LỖ VÍT, NẮP 
CHỤP VÍT (8,10,12,14,18)

Mã: NBLV, NCV
Công dụng: Bịt lỗ khoan trên 
nhôm, chụp trên đầu con vít, 
chống bụi bẩn, chống nước, 
chống oxi hoá, tạo thẩm mỹ.

NÊM VÁT 
(10.4, 12.4, 8.7)

Mã: DV
Công dụng: Dùng chèn cho 
khe hở giữa cây khung bao 

và tường, tránh rung lắc.

NÊM BẰNG 
(2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly)

Mã: D2,3,4,5
Công dụng: Dùng đệm dưới 

kính nơi tiếp xúc với cánh cửa, 
chống vỡ kính, giúp kính chèn 

chắc khi lắp lên cánh cửa.

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI 
TẤT CẢ CÁC BIÊN DẠNG SẢN PHẨM MỚI

CHỐNG NHẤC VIỆT PHÁP

Mã: VP-DHCL
Công dụng: Chống nhấc, dẫn 
hướng dành cho nhôm Việt 

Pháp
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CỤC HÍT CỬA
Mã: CHC

Công dụng: Giúp chống gió 
thổi làm đóng cửa khi mở 

cửa ra.

GIẢ BÁNH XE

Mã: NBX
Công dụng: Lắp vào cây cánh 
dưới của vách cố định bộ cửa 
lùa, dùng cho cửa lùa XF 55, 

87, 93…

KE CÁNH NỘI THẤT 

ABS, PP
Mã: NT01-ABS, PP-18

Công dụng: Dùng trong lòng 
của cây cánh nhôm nội thất, 

liên kết góc giữ các cây cánh, 
tạo hình cánh cửa

KE CÁNH NỘI THẤT ABS, 
PP QUEEN VIỆT

Mã: NT01-ABS, PP-16.7
Công dụng: Dùng trong lòng 
của cây cánh nhôm, liên kết 
góc giữ các cây cánh, tạo 

hình cánh cửa.

KE KHUNG VÁCH ABS, PP

Mã: NT02-ABS, PP
Công dụng: Dùng trong lòng 
của cây khung vách nhôm 
nội thất, liên kết giữa các 
góc của cây khung vách.

GÓC BO PHÀO

Mã: GBP (Hồng, vàng 
thường, vàng đẹp, nâu)

Công dụng: Dùng ở góc của 
cây phào nhôm nội thất, tạo 

điểm nhấn trên bộ tủ, liên 
kết góc giữa 2 cây phào.

BỊT ĐẦU PÁT CHIA VÁCH

Mã: NT04-PP
Công dụng: Bịt đầu cây bát 
chia đợt của nhôm nội thất, 
tạo thấm mĩ chống va đập 

khi sử dụng.

BỊT ĐẦU TRỤ SAU

Mã: NT03-PP
Công dụng: Bịt đầu cây trụ 
sau của nhôm nội thất, tạo 

thẩm mĩ chống va đập trong 
quá trình sử dụng.

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI 
TẤT CẢ CÁC BIÊN DẠNG SẢN PHẨM MỚI

NẮP ĐẬY RÃNH
THOÁT NƯỚC

Mã: RTN – B1, P1, R1
Công dụng: Dùng lắp vào lỗ 
thoát nước mưa trên cây 

khung bao
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BỊT TRỤ TRƯỚC

Mã: NT06-PVC-T
NT06-PVC-P

Công dụng: Bịt đầu cây trụ trước 
của nhôm nội thất, tạo thẩm 

mỹ, chống va đập khi sử dụng.

KE ĐỐ CHÍNH DÀY

Mã: NT08-ABS, PP (25.5mm)
Công dụng: Lắp trong lòng 

của cây khung vách, liên kết 
giữa các góc của cây 

khung vách.

ĐỆM BẢN LỀ DÀY, MỎNG

Mã: NT11-ĐBL – M/D
Công dụng: Lót dưới Bản 

Lề Tủ Nhôm Nội Thất

GIẢM CHẤN CỬA LÙA XF55

Mã: GC-XF55
Công dụng: Dùng cho cánh 

cửa sổ lùa 55, chống va đập, 
giảm chấn và chống tiếng ồn

ĐAI ÉP GÓC

Mã: NT11-ĐEG
Công dụng: Lắp vào 4 góc 
của cánh tủ nội thất, giúp 
giữ chắc 4 góc của tủ nội 

thất khi ép keo.

PÁT LIÊN KẾT

Mã: NT10-PLK
Công dụng: Dùng trong khoang 
bắt pat liên kết của nhôm nội 

thất, liên kết giữa các cây 
nhôm trong tủ nội thất.

KE TĂNG CỨNG

Mã: KTC-304, 201.
Công dụng: Dùng lắp rãnh ke 

của cây cánh, giúp tăng 
cứng, chống vênh góc cửa.

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI 
TẤT CẢ CÁC BIÊN DẠNG SẢN PHẨM MỚI

BỊT NT KHUNG BAO NHỎ

Mã: NT05-PVC
Công dụng: Bịt đầu cây trụ 
nhỏ của nhôm nội thất, tạo 
thẩm mỹ, chống va đập khi 

sử dụng
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KE ĐỐ CHÍNH MỎNG

Mã: NT09-ABS, PP (13.2mm)
Công dụng: Lắp trong lòng của 
cây khung vách, liên kết giữa 
các góc của cây khung vách.



3x12
Quy cách: 150m/cuộn

4x5, 4x6
Quy cách: 400m/cuộn

4x7
Quy cách: 400m/cuộn

5x5, 5x6
Quy cách: 400m/cuộn

5x7
Quy cách: 200m/cuộn

5x9
Quy cách: 200m/cuộn

5x12, 5x15, 5x18
Quy cách: 150m/cuộn

6x6
Quy cách: 200m/cuộn

6x8
Quy cách: 200m/cuộn

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI
TẤT CẢ CÁC BIÊN DẠNG SẢN PHẨM MỚI

PHỚT LÔNG CID VIỆT NAM

14



7x3
Quy cách: 200m/cuộn

7x5
Quy cách: 200m/cuộn

7x6
Quy cách: 200m/cuộn

7x7
Quy cách: 200m/cuộn

7x9, 7x10
Quy cách: 150m/cuộn

8x6
Quy cách: 180m/cuộn

9x6
Quy cách: 180m/cuộn

13.5x5
Quy cách: 120m/cuộn

Phớt lông có phin (Nilong)

TRÊN ĐÂY LÀ NHỮNG SẢN PHẨM PHỔ THÔNG. NGOÀI RA, CID VIỆT NAM CÓ NĂNG LỰC MỞ KHUÔN VỚI
TẤT CẢ CÁC BIÊN DẠNG SẢN PHẨM MỚI
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PVC COMPOUND
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CID PVC COMPOUND

    CID Việt Nam tự hào là một trong những Nhà máy sản xuất hạt nhựa PVC 
chất lượng hàng đầu tại Việt nam, với quy trình sản xuất đạt chuẩn ISO và 
sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn cao như SGS, REACH, RoSH,….

   Bằng hệ thống nhà xưởng khoa học và đồng bộ, cùng đội ngũ cán bộ công 
nhân viên giàu phẩm chất và năng lực công tác, được đào tạo chuyên sâu, 
CID Việt Nam luôn luôn hướng tới Khách hàng với chất lượng sản phẩm 
cao nhất cũng như những giải pháp tối ưu nhất về giá thành. Chúng tôi 
luôn cố gắng để trở thành đối tác tin cậy nhất, năng lực nhất của Khách 
hàng, đồng thời luôn lắng nghe và sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của 
Khách hàng.

   CID Việt Nam tuân thủ nguyên tắc chất lượng hàng đầu, đồng thời luôn 
ưu tiên trải nghiệm và sự hài lòng của Khách hàng. Sản phẩm của chúng tôi 
không ngừng được cải tiến, nâng cấp, tối ưu về sản xuất và thân thiện với 
môi trường. Sự hài lòng của Khách hàng chính là mục tiêu hướng đến của 
CID Việt Nam.

    Nhà máy CID Việt Nam sản xuất đa dạng các mã hạt nhựa PVC phục vụ 
ngành sản xuất:
        ◆ Hạt nhựa PVC cho Gioăng cửa
        ◆ Vật liệu PVC bọc và cách điện cho dây cáp
        ◆ Hạt nhựa uPVC cho cút nước
        ◆ Vật liệu PVC làm ống dẫn
        ◆ Hạt nhựa PVC cho đế giày dép
        ◆ Hạt nhựa PVC cho ống và dây dẫn điện
        ◆ Hạt nhựa PVC cho dây đan lưới 
        ◆ Một số ứng dụng khác liên quan
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHO ỨNG DỤNG
PVC COMPOUND

Ứng dụng PVC cho ống dẫn

Ứng dụng PVC cho cáp điện Ứng dụng PVC cho Cút nước 

Ứng dụng PVC cho Gioăng
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Ứng dụng PVC cho đế giày dép

Ứng dụng PVC cho ống dẫn điệnỨng dụng PVC cho dây đan lưới

Các ứng dụng khác liên quan
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VP Miền Bắc: Số 140 Sunrise K, The Manor Central Park, Đại Kim, Thành phố Hà Nội
VP Miền Nam: Số 520 Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới Hiệp, TP. Hồ Chí Minh
Nhà máy: Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
Website: Cidvietnamstd.com / Cidvietnamstd.vn       *       Email: info@cidvn.com


